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Tô vào phiếu trắc nghiệm đáp án em chọn là đúng:
Câu 1. Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên?
A. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm.
B. Tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia
lao động được học văn hoá.
C. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá 08 giờ/ 01 ngày và 40 giờ/ 01 tuần.
D. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia,
thuốc lá.
Câu 2. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tỉnh thần cho xã hội là hoạt động
A. lao động. 	B. hướng nghiệp. 	C. dịch vụ. 	D. trải nghiệm.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải quyền của người lao động?
A. Làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động.
B. Tự do làm những việc mình thích.
C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
D. Hưởng lương phù hợp với trình độ.
Câu 4. Nhà nước có chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh doanh là nhằm mục đích giải quyết
A. việc làm cho người lao động. 	B. tranh chấp giữa các cá nhân.
C. hậu quả của nạn thất nghiệp. 	D. mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp.
Câu 5. Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm được gọi là:
A. cải tạo. 	B. hướng nghiệp. 	C. học nghề. 	D. việc làm.
Câu 6. Công ty X tiến hành xả thải chưa qua xử lí ra môi trường. Công ty X phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hành chính. 	B. Dân sự. 	C. Hình sự. 	D. Kỷ luật.
Câu 7. Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới
A. 16 tuổi. 	B. 13 tuổi. 	C. 15 tuổi. 	D. 18 tuổi.
Câu 8. Cơ sở kinh doanh karaoke A chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy nên khi thợ hàn xì thực hiện sửa chữa đã để tia lửa điện bắn ra , gây ra hỏa hoạn làm nhiều người thương vong. Trong trường hợp này, chủ thể chịu trách nhiệm hình sự là
A. nhân viên phục vụ quán karaoke A 	B. chủ cơ sở kinh doanh karaoke A
C. khách hàng đang hát ở quán karaoke A 	D. lực lượng phòng cháy, chữa cháy
Câu 9. Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự?
A. Điều khiển xe mô tô ngược đường một chiều. 	B. Lấn chiếm hành lang giao thông.
C. Giao hàng không đúng theo thỏa thuận. 		D. Buôn bán thuốc nổ trái phép.
Câu 10. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm
A. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 	B. quan hệ sở hữu tài sản.
C. các quy tắc quản lí của Nhà nước. 	D. quyền sở hữu công nghiệp.
Câu 11. Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là
A. cam kết trách nhiệm. 	B. hợp đồng kinh doanh. 	
C. hợp đồng lao động. 		D. thoả thuận buôn bán.
Câu 12. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Mọi người có nghĩa vụ lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.
B. Mọi người có nghĩa vụ lao động đề góp phần duy trì và phát triển đất nước.
C. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình.
D. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta.
Câu 13. Bộ luật Lao động không cấm hành vi nào dưới đây?
A. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi. 	
B. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
C. Hoạt động tạo ra việc làm, dạy nghề, học nghề để có việc làm. 	
D. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.
Câu 14. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái nệm
A. vi phạm pháp luật. 	B. vi phạm nội quy. 	
C. vi phạm điều lệ. 	D. vi phạm kỉ luật.
Câu 15. Đối tượng nào đây được kí hợp đồng lao động
A. Đủ 15 tuổi trở lên. 		B. Đủ 14 tuổi trở lên. 	
C. Đủ 13 tuổi trở lên. 		D. Đủ 12 tuổi trở lên.
Câu 16. Anh A mở cửa bán hang thuốc là và rượu khi chưa được giấy phép kinh doanh. Anh A vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính. 	B. Tố tụng. 	C. Dân sự. 	D. Hình sự.
Câu 17. Đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Nhà nước có chính sách
A. phân biệt, kì thị. 	B. kỳ thị, hạn chế.
C. hạn chế, gây khó khăn. 	D. khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi.
Câu 18. Người lao động có nghĩa vụ
A. tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
B. chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
C. không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc.
D. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc.
Câu 19. Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật
A. dân sự. 	B. hình sự. 	C. hành chính. 	D. kỉ luật.
Câu 20. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
A. vi phạm pháp luật. 		B. trách nhiệm pháp lí. 	
C. trách nhiệm gia đình. 	D. vi phạm đạo đức.
Câu 21. Người lao động là người
A. từ đủ 17 tuổi trở lên. 	B. từ đủ 18 tuổi trở lên. 	
C. từ đủ 16 tuổi trở lên. 	D. từ đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 22. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và
A. làm việc gì mình thích. 	
B. can thiệp vào công việc của người khác.
C. thực hiện hành vi vụ lợi. 	
D. tìm kiếm việc làm phù hợp.
Câu 23. Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình đem lại thu nhập
A. cho tất cả mọi người trong xã hội. 	B. để thống trị nền kinh tế thị trường.
C. cho bản thân và gia đình. 	D. để tạo áp lực với người khác.
Câu 24. Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định của pháp luật có độ tuổi từ đủ
A. 16 tuổi trở lên. 	B. 18 tuổi trở lên. 	C. 14 tuổi trở lên. 	D. 15 tuổi trở lên.
Câu 25. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền làm việc của người lao động?
A. Tìm việc làm theo trình độ nghề nghiệp của bản thân. 	
B. Làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào.
C. Tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng của mình. 
D. Tìm việc làm phù hợp với tình hình sức khoẻ của mình.
Câu 26. Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội?
A. Toà án. 	B. Viện Kiểm sát. 	C. Chính phủ 	D. Quốc hội.
Câu 27. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?
A. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hẻ.
B. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ.
C. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.
D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ.
Câu 28. Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để
A. học hỏi 	B. học gạo 	C. học vẹt 	D. học nghề
Câu 29. Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi
A. tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ. 	
B. thuê trẻ em 13 tuổi làm việc nặng nhọc, độc hại.
C. kí hợp đồng lạo động khi hết hạn hợp đồng. 	
D. xử lí kỉ luật người vi phạm kỉ luật.
Câu 30. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải
A. bị quản chế hành chính. 	B. ghi vào hồ sơ lí lịch cá nhân.
C. chịu trách nhiệm pháp lí. 	D. có trách nhiệm bồi thường.
Câu 31. P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P
A. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh. 	
B. vi phạm pháp luật dân sự.
C. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuôi. 	
D. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật hình sự.
Câu 32. Anh N cướp giật túi xách của người đi đường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Kỷ luật 	B. Dân sự 	C. Hình sự 	D. Hành chính
Câu 33. Người phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật có độ tuổi từ đủ
A. 16 tuổi trở lên. 	B. 18 tuổi trở lên. 	C. 15 tuổi trở lên. 	D. 14 tuổi trở lên.
Câu 34. Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
A. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện có ý không đội mũ bảo hiểm.
B. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.
C. Do mẫu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù.
D. Chị H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
Câu 35. Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật và tích cực đấu tranh với các hành vi
A. xây dựng chính sách phát triển kinh tế . 	B. vi phạm Hiến pháp và pháp luật.
C. tìm kiếm việc làm tang thu nhập. 	D. bảo tồn di sản văn hóa.
Câu 36. “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
A. kỉ luật. 		B. pháp luật hành chính. 	
C. pháp luật hình sự. 		D. pháp luật dân sự.
Câu 37. Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?
A. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 	
B. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa.
C. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước. 		
D. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động.
Câu 38. Người phạm tội phải chấp hành biện pháp nào dưới đây?
A. Phê bình. 	B. Nhắc nhở. 	C. Khiển trách 	D. Cưỡng chế.
Câu 39. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quy tắc quản lí nhà nước. 	
B. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 	
D. các quan hệ công vụ và nhân thân.
Câu 40. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ
A. lao động, công vụ nhà nước. 	B. hôn nhân và gia đình.
C. chuyền dịch tài sản. 	D. nhân thân phi tài sản.


Chúc các em làm bài tốt!
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